
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SGDĐT-KTKĐ 

Về hướng dẫn tuyển thẳng  

vào lớp 10 trung học phổ thông 

 năm học 2024 - 2025 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng   năm 2024 

 
 

Kính gửi: 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức, quận, huyện; 

- Hiệu trưởng trường phổ thông (có lớp 9); 

- Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên; 

- Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên; 

- Hiệu trưởng trường có phân hiệu Bổ túc văn hóa. 

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học 

phổ thông; 

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 

1 và đoạn đầu khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh 

trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 

4 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp 

đầu cấp năm học 2024 - 2025; 

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ 

thông năm học 2024 - 2025 như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN THẲNG 

Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2023 - 2024 tại Thành phố Hồ Chí 

Minh thuộc một trong các diện sau: 

- Học sinh khuyết tật (có giấy chứng nhận theo quy định). 

- Học sinh đạt một trong các giải sau: đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, 

văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh 

Trung học cơ sở và Trung học phổ thông (giải quốc gia thể dục thể thao do Bộ GDĐT 

tổ chức hoặc đồng tổ chức hoặc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức; giải quốc 

tế thể dục thể thao do Bộ GDĐT hoặc Sở GDĐT cử tham gia dự thi hoặc do Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch cử tham gia dự thi). 
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Lưu ý: Học sinh là đối tượng tuyển thẳng có quyền lựa chọn tuyển thẳng hoặc 

thi tuyển giống như các các thí sinh khác. 

II. HỒ SƠ XÉT TUYỂN THẲNG VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ 

- Học sinh thuộc diện tuyển thẳng thực hiện đăng ký với nhà trường theo thời gian 

quy định, trường Trung học cơ sở chịu trách nhiệm rà soát hồ sơ liên quan, đăng ký lên 

hệ thống quản lý thi tuyển sinh 10 của thành phố, in đơn đăng ký tuyển thẳng và cho cha 

mẹ học sinh, học sinh ký tên xác nhận; 

- Hồ sơ minh chứng đính kèm bao gồm tất cả loại giấy tờ sau: 

+ Học bạ. 

+ Khai sinh. 

+ Phiếu đăng ký dự thi in ra từ hệ thống có chữ ký của cha mẹ học sinh, học sinh 

và ký tên, đóng dấu của nhà trường.  

+ Căn cước công dân hoặc giấy xác nhận nơi cư trú cấp trước ngày 01 tháng 4 

năm 2024. 

+ Giấy chứng nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc Giấy chứng 

nhận, giấy khen, quyết định cử dự thi do Sở GDĐT hoặc Sở Văn hóa và Thể thao Thành 

phố Hồ Chí Minh cho các giải văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, Cuộc thi khoa học, 

kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế theo đúng quy định.  

Lưu ý: các giải về Thể dục Thể thao, Văn hóa, Nghệ thuật hoặc quyết định cử dự 

thi phải được cấp hoặc tổ chức trong giai đoạn 4 năm học trung học cơ sở của học sinh 

và có ký tên, đóng dấu của các cấp có thẩm quyền. 

- Học sinh nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và hồ sơ xét tốt nghiệp cùng với hồ sơ đăng 

ký thi Tuyển sinh vào lớp 10 tại trường phổ thông nơi học lớp 9 (nếu học sinh vừa đăng 

ký xét tuyển thẳng vừa đăng ký thi tuyển). 

- Trường Trung học cơ sở có học sinh thuộc diện tuyển thẳng chịu trách nhiệm 

tổng hợp hồ sơ, sắp xếp theo thứ tự trong danh sách in ra từ hệ thống quản lý thi Tuyển 

sinh 10 của Thành phố. Sau đó tiến hành photo thêm một bản xác nhận đối chiếu bản 

chính, bản chính đơn vị chịu trách nhiệm lưu trữ, bản còn lại nhà trường tiến hành đóng 

gói và gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo thời gian quy định. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập hội đồng xét tuyển thẳng, 

Hội đồng chịu trách nhiệm tổng hợp hồ sơ của tất cả các trường trên địa bàn, rà soát tính 

hợp lệ và chịu trách nhiệm pháp lý của các hồ sơ xét tuyển thẳng.  

- Hồ sơ gửi về Sở GDĐT gồm: Quyết định thành lập hội đồng, biên bản kiểm tra 

tính hợp lệ, danh sách tổng hợp các trường hợp tuyển thẳng (xuất từ hệ thống) và đính 

kèm bản sao công chứng hoặc xác nhận đối chiếu bản chính của tất cả minh chứng, hồ 

sơ thuộc diện tuyển thẳng, và gửi về Sở GDĐT theo thời gian quy định. 
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- Căn cứ tờ trình và hồ sơ của các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và 

Đào tạo tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của các hồ sơ và công bố danh sách thí sinh đủ 

điều kiện tham gia xét tuyển thẳng trong thời gian quy định. 

Lưu ý: 

- Hồ sơ được xem là đủ điều kiện tham gia xét tuyển thẳng phải đảm bảo có đầy 

đủ các giấy tờ và phải được cấp trước ngày 01 tháng 4 năm 2024, đồng thời phải được 

nộp trong thời gian quy định. Tùy tình hình thực tế, Sở GDĐT có quyền từ chối tiếp 

nhận các hồ sơ bổ sung nằm ngoài thời gian quy định.  

- Học sinh trong danh sách được tuyển thẳng vào lớp 10 vẫn có thể tham gia kỳ 

thi Tuyển sinh lớp 10 như các học sinh khác (nếu có đăng ký).  

III. HƯỚNG DẪN XÉT TUYỂN THẲNG 

- Học sinh thuộc diện tuyển thẳng tiến hành đăng ký xét tuyển thẳng với 03 nguyện 

vọng vào các khu vực gần nơi cư trú hiện tại (căn cứ theo nơi thường trú trên căn cước 

công dân hoặc giấy xác nhận nơi trú và phải được cấp trong thời gian quy định) trên địa 

bàn Thành phố. Trong mỗi khu vực đã chọn học sinh sẽ chọn ra một trường có nguyện 

vọng mong muốn được xét tuyển thẳng. 

- Căn cứ hồ sơ tuyển thẳng, điều kiện thực tế tại các đơn vị và nguyện vọng của 

thí sinh, Sở GDĐT sắp xếp học sinh vào một trường THPT công lập bất kỳ, trên cơ sở 

đảm bảo phù hợp năng lực, nguyện vọng, điều kiện học tập, khả năng di chuyển và khả 

năng tiếp nhận của nhà trường.  

- Các nguyện vọng của thí sinh được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 3, trong 

đó học sinh không được chọn trùng lặp giữa các nguyện vọng. 

- Đối với học sinh đạt giải Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học 

sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc 

học sinh đạt giải quốc tế các bộ môn thi tương ứng trong chương trình Giáo dục phổ 

thông quốc gia gồm các môn sau: “Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lí, Vật lí, 

Hoá học, Sinh học, Tin học” được phép đăng ký nguyện vọng tuyển thẳng vào các trường 

trung học phổ thông công lập (ngoại trừ trường chuyên) và được Sở phê duyệt. 

- Đối với học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế trong các cuộc thi Thể dục Thể thao, 

văn hóa, nghệ thuật thuộc một trong hai nhóm sau: 

+ Các giải quốc gia, quốc tế thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và  

Du lịch phải có văn bản cử đi hoặc nằm trong danh mục các giải do Sở Văn Hóa - Thể 

Thao Thành phố Hồ Chí Minh công bố hàng năm (danh sách đính kèm). 

+ Các giải quốc gia Thể dục Thể thao, Văn hóa, Nghệ thuật do Bộ Giáo dục và 

Đào tạo tổ chức hoặc đồng tổ chức, giải quốc tế phải do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở 

Giáo dục và Đào tạo cử dự thi. 
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- Học sinh thuộc hai nhóm trên được phép đăng ký nguyện vọng tuyển thẳng vào 

các các trường trung học phổ thông (ngoại trừ trường chuyên, trường lớp chuyên, các 

trường tiên tiến hội nhập) và được Sở phê duyệt. 

- Đối với học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế trong các cuộc thi Thể dục Thể thao 

thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch tổ chức, cử đi và không thuộc danh mục các giải 

do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh công bố, học sinh chỉ được xem 

xét tuyển thẳng vào 3 trường THPT gồm: Năng khiếu Thể dục thể thao Quận 1, Năng 

khiếu Thể dục thể thao Nguyễn Thị Định và Năng khiếu Thể dục thể thao Bình Chánh 

và sẽ do Hội đồng tuyển thẳng của Sở GDĐT xem xét từng trường hợp. 

- Sở GDĐT khuyến khích học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về thể dục thể 

thao tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2023-2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh đăng 

ký xét tuyển thẳng vào 3 trường THPT gồm: Năng khiếu Thể dục thể thao Quận 1, Năng 

khiếu Thể dục thể thao Nguyễn Thị Định và Năng khiếu Thể dục thể thao Bình Chánh 

để tiếp tục phát triển năng khiếu của bản thân. Do khi vào học tại các trường này học 

sinh được ưu đãi về học phí và hưởng các chế độ áp dụng cho vận động viên trong quá 

trình tập luyện nếu được thi đấu cho đội tuyển Thành phố. 

- Sở GDĐT căn cứ diện tuyển thẳng, thứ tự đăng ký nguyện vọng, nơi thường 

trú trên căn cước công dân hoặc giấy xác nhận nơi cư trú (được cấp trong thời gian quy 

định). Trên cơ sở áp dụng bản đồ số tính khoảng cách từ nhà đến các trường theo nguyện 

vọng hoặc theo khu vực, Sở GDĐT thực hiện sắp xếp, phân bổ học sinh vào một trường 

THPT bất kỳ theo khu vực hoặc theo nguyện vọng, trên tinh thần phù hợp với việc đi 

lại, khả năng học tập, nguyện vọng, khu vực đăng ký của học sinh và nhu cầu tuyển sinh 

tại các đơn vị.  

IV. THỦ TỤC NHẬP HỌC 

 - Học sinh trúng tuyển phải nộp đủ hồ sơ bản chính theo mục II về “hồ sơ xét 

tuyển thẳng và cách thức đăng ký” của văn bản hướng dẫn này và giấy chứng nhận tốt 

nghiệp tạm thời có đóng dấu của trường THCS.  

 Lưu ý:  

 - Nếu sau khi nộp đủ hồ sơ nhập học, trường trung học phổ thông phát hiện hồ sơ 

thí sinh có sai sót so với các quy định trong văn bản, hoặc không đủ điều kiện tuyển 

thẳng thì thí sinh sẽ bị loại khỏi danh sách trúng tuyển. Trưởng phòng Giáo dục và Đào 

tạo chịu trách nhiệm trước Sở GDĐT về hồ sơ và điều kiện tuyển thẳng. 

- Nếu học sinh không nộp hồ sơ nhập học vào các trường được tuyển thẳng theo 

thời gian quy định thì xem như từ chối quyền tuyển thẳng và không được nộp hồ sơ  

bổ sung. 
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V. THỜI GIAN THỰC HIỆN (DỰ KIẾN) 

Ngày bắt 

đầu 
Ngày kết thúc Nội dung công việc 

Đơn vị, cá 

nhân thực 

hiện 

15/04/2024 10/05/2024 

Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại 

Thành phố Hồ Chí Minh nộp hồ sơ 

tuyển thẳng tại nơi mình học. 

Các cơ sở  

giáo dục 

11/05/2024 
Trước 17h00  

ngày 16/05/2024 

Hoàn thành nhập dữ liệu hồ sơ tuyển 

thẳng vào lớp 10 về Phòng Khảo thí và 

KĐCLGD. 

Trường phổ 

thông, Phòng 

Giáo dục và 

Đào tạo 

17/05/2024 
Trước 17h00  

ngày 20/05/2024 

PGDĐT tổng hợp hồ sơ tuyển thẳng và 

nộp về Phòng Khảo thí và KĐCLGD 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo 

21/05/2024 
Trước 17h00  

ngày 31/05/2024 

Xét duyệt và công bố danh sách thí 

sinh đủ điều kiện xét tuyển thẳng vào 

lớp 10 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Trước 17h00 ngày 28/06/2024 
Công bố trường trúng tuyển theo hình 

thức tuyển thẳng 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Trước 16h00 ngày 01/07/2024 

Thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng 

nộp hồ sơ nhập học tại trường đã trúng 

tuyển. Sau 16 giờ 00 thí sinh không 

nộp hồ sơ nhập học thì trường sẽ xóa 

tên trong danh sách trúng tuyển. 

Trường trung 

học phổ thông  

Trước 16h00 ngày 04/07/2024 

Các trường trung học phổ thông cập 

nhật lên hệ thống, nộp danh sách in ra 

từ phần mềm học sinh đã đăng ký nhập 

học về Phòng Khảo thí và KĐCLGD 

Trường trung học 

phổ thông  
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Lưu ý: tùy tình hình thực tế, thời gian công bố và nộp hồ sơ có thể thay đổi. 

Do đó các đơn vị, học sinh phải thường xuyên cập nhật thông tin mới từ trang thông 

tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: https://hcm.edu.vn./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Các Phòng thuộc Sở (để thực hiện); 

- Lưu: VP, KTKĐ (NVĐK). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Hoài Nam 

 

 

  

https://hcm.edu.vn/
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DANH MỤC CÁC GIẢI THỂ DỤC THỂ THAO QUỐC GIA, QUỐC TẾ THEO 

BỘ MÔN THUỘC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH, ĐƯỢC SỞ VĂN 

HÓA - THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỀ CỬ  

TỪ NĂM 2021 ĐẾN NĂM 2024 

(Căn cứ Công văn số  

19/TCTDTT-TTTTCII ngày 08 tháng 01 năm 2021,  

21/TCTDTT-TTTTCII ngày 07 tháng 01 năm 2022,  

64/TCTDTT-TTTTCII ngày 20 tháng 01 năm 2023,  

05/TCTDTT-TTTTCII ngày 03 tháng 01 năm 2024  

của Tổng cục Thể dục Thể thao về lịch thi đấu thể thao thành tích cao của từng năm) 

1. DANH MỤC CÁC BỘ MÔN 

STT Bộ môn STT Bộ môn STT Bộ môn STT Bộ môn 

1 Aerobic 12 Bóng rổ 23 Đua thuyền 34 Taekwondo 

2 Bắn cung 13 Bowling 24 Golf 35 Thể dục 

3 Bắn súng 14 
Boxing, 

Kickboxing 
25 Judo, Kurash 36 Thể hình 

4 Bi sắt 15 Cầu lông 26 
JuJitsu, 

Sambo 
37 Triathlon 

5 
Billiard 

snooker 
16 Cầu mây 27 Karate 38 

Trượt băng, 

Roller 

6 Bơi 17 Cờ tướng 28 
Khiêu vũ thể 

thao 
39 Vật 

7 Bóng bàn 18 
Cờ vua,  

Cờ vây 
29 Lặn 40 Vovinam 

8 
Bóng 

chày 
19 Cử tạ 30 Muay 41 Wushu 

9 
Bóng 

chuyền 
20 Đá cầu 31 Nhảy cầu 42 Xe đạp 

10 Bóng đá 21 Đấu kiếm 32 Pencak Silat 43 Bóng nước 

11 
Bóng 

ném 
22 Điền Kinh 33 Quần vợt 44 Bơi nghệ thuật 

2. DANH MỤC CÁC GIẢI THEO BỘ MÔN 

- Đính kèm danh sách các giải thi đấu thể thao quốc gia, quốc tế theo từng bộ môn 

được tổ chức từ năm 2021 đến năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, được Sở 

Văn hóa - Thể thao thành phố đề cử ./. 
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